Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM

	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN


1. Thủ tục hành chính: Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu (Mã thủ tục: 2.001062)


1.1. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại 

	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện /01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thành phần HS 1: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 1 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. 
	Soạn thảo, in ấn
	1
	59.542
	0
	500
	1
	1
	60.042
	60.042

	1.2
	Thành phần HS 2: Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định cấp, trong đó có các thông tin liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho lô hàng, phải có các thông tin liên quan đến lô hàng nhập khẩu (tên hàng hóa; nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng/số lượng; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; hóa đơn). 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thuốc xông hơi khử trùng thì Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất tương đương Giấy chứng nhận hợp quy. 

(Áp dụng thêm đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã có Giấy chứng nhận hợp quy)
	Chuẩn bị hồ sơ để cấp nội dung này
	1
	59.542
	0
	1.000
	1
	1
	60.542
	60.542

	1.3
	Thành phần hồ sơ 3: Ảnh hoặc bản mô tả đặc tính hàng hóa kèm theo các nội dung của nhãn chính (đối với hàng hóa phải ghi nhãn). 
	Chụp ảnh; in ấn tài liệu
	1
	59.542
	0
	1.000
	1
	1
	60.542
	60.542

	1.4
	Thành phần hồ sơ 4: Mẫu nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định) đối với hàng hóa phải ghi nhãn. 
	
	1
	59.542
	0
	500
	1
	1
	60.042
	60.042

	1.5
	Thành phần hồ sơ 5: Trường hợp sử dụng nhãn điện tử, việc ghi nhãn phải đáp ứng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ nhập khẩu. 
	
	0,5
	59.542
	0
	500
	1
	1
	30.271
	30.271

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	1
	59.542
	0
	0
	1
	1
	59.542
	59.542

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Phí
	 
	0 
	 59.542
	 0
	0 
	 1
	1 
	0
	0

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0

	5
	Công việc khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	3
	59.542
	0
	0
	1
	1
	178.626
	178.626

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509.607
	509.607



1.2. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện /01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thành phần HS 1: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 1 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. 
	Soạn thảo, in ấn
	1
	59.542
	0
	500
	1
	1
	60.042
	60.042

	1.2
	Thành phần HS 2: Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định cấp, trong đó có các thông tin liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho lô hàng, phải có các thông tin liên quan đến lô hàng nhập khẩu (tên hàng hóa; nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng/số lượng; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; hóa đơn). 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thuốc xông hơi khử trùng thì Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất tương đương Giấy chứng nhận hợp quy. 

(Áp dụng thêm đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã có Giấy chứng nhận hợp quy)
	
	1
	59.542
	0
	1.000
	1
	1
	60.542
	60.542

	1.3
	Thành phần hồ sơ 3: Ảnh hoặc bản mô tả đặc tính hàng hóa kèm theo các nội dung của nhãn chính (đối với hàng hóa phải ghi nhãn). 
	Chụp ảnh; in ấn tài liệu
	1
	59.542
	0
	1.000
	1
	1
	60.542
	60.542

	1.4
	Thành phần hồ sơ 4: Mẫu nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định) đối với hàng hóa phải ghi nhãn. 
	
	1
	59.542
	0
	500
	1
	1
	60.042
	60.042

	1.5
	Thành phần hồ sơ 5: Trường hợp sử dụng nhãn điện tử, việc ghi nhãn phải đáp ứng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ nhập khẩu. 
	
	0,5
	59.542
	0
	500
	1
	1
	30.271
	30.271

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	1
	59.542
	0
	0
	1
	1
	59.542
	59.542

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Phí
	 
	0 
	 59.542
	 0
	0 
	 1
	1 
	0
	0

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền
	 
	 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0

	5
	Công việc khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	3
	59.542
	0
	0
	1
	1
	178.626
	178.626

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509.607
	509.607


1.3. So sánh chi phí 

[image: image1.emf]509.607
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Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và chi phí sau 

sửa đổi bổ sung quyền hạn đươc phân câp

Chi phí hiện tại

Chi phí sau ĐGH


Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau phân cấp không thay đổi so với chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại.
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